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1 BKCB1391 Phạm Thu An 24/10/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 84948448297 7:30 P.103-Nhà C6

2 BKCB1392 Đinh Thị Huyền Ân 29/11/1992 Thành phố Hồ Chí Minh 84979170956 7:30 P.103-Nhà C6

3 BKCB1393 Đỗ Thị Xuân Anh 10/01/2000 Đắk Nông 84976546617 7:30 P.103-Nhà C6

4 BKCB1394 Nguyễn Nguyên Cát Anh 05/02/1993 Đồng Nai 84943961942 7:30 P.103-Nhà C6

5 BKCB1395 Từ Lê Tuấn Anh 17/01/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84869964762 7:30 P.103-Nhà C6

6 BKCB1396 Hoàng Thanh Chí Bảo 27/9/2004 Đắk Lắk 84368287072 7:30 P.103-Nhà C6

7 BKCB1397 Nguyễn Thái Bảo 11/9/2004 Tiền Giang 84352380289 7:30 P.103-Nhà C6

8 BKCB1398 Nguyễn Thanh Bình 19/9/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 84333956728 7:30 P.103-Nhà C6

9 BKCB1399 Đào Thị Chanh 13/8/2001 Bình Định 84344794753 7:30 P.103-Nhà C6

10 BKCB1400 Nguyễn Minh Chánh 24/4/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 84348037849 7:30 P.103-Nhà C6

11 BKCB1401 Vũ Nguyễn Kim Châu 27/11/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84907169480 7:30 P.103-Nhà C6

12 BKCB1402 Đỗ Linh Chi 07/12/1996 Thanh Hóa 84962942420 7:30 P.103-Nhà C6

13 BKCB1403 Nguyễn Võ Quỳnh Chi 20/10/2000 Khánh Hòa 84355227745 7:30 P.103-Nhà C6

14 BKCB1404 Nguyễn Quốc Chiến 12/02/1989 Nghệ An 84963399246 7:30 P.103-Nhà C6

15 BKCB1405 Khổng Thành Chung 05/9/2001 Bắc Giang 84898638277 7:30 P.103-Nhà C6

16 BKCB1406 Nguyễn Thị Hồng Cúc 16/6/1987 Thành phố Hồ Chí Minh 84932525570 7:30 P.103-Nhà C6

17 BKCB1407 Hồ Văn Đạt 05/5/2000 Bình Định 84328707705 7:30 P.103-Nhà C6

18 BKCB1408 Lê Quốc Đạt 14/6/2000 Kon Tum 84866137329 7:30 P.103-Nhà C6

19 BKCB1409 Nguyễn Tiến Đạt 11/7/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu 84906203031 7:30 P.103-Nhà C6

20 BKCB1410 Nguyễn Văn Đạt 12/01/1999 Hà Tĩnh 84392748136 7:30 P.103-Nhà C6

21 BKCB1411 Trần Thị Xuân Diễm 04/4/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84582749909 7:30 P.103-Nhà C6

22 BKCB1412 Trần Đặng Ngọc Diệu 20/9/1999 Phú Yên 84825559210 7:30 P.103-Nhà C6

23 BKCB1413 Nguyễn Thị Định 05/1/2001 Nghệ An 84384347429 7:30 P.103-Nhà C6

24 BKCB1414 Đỗ Quốc Đoàn 26/02/2004 Huế 84375753578 7:30 P.103-Nhà C6

25 BKCB1415 Nguyễn Tấn Dũng 24/12/2004 Bình Định 84368687243 7:30 P.103-Nhà C6

26 BKCB1416 Thái Hoàng Dũng 14/01/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84988967339 7:30 P.103-Nhà C6

27 BKCB1417 Dư Thị Thùy Dương 19/01/1998 Lâm Đồng 84969716951 7:30 P.103-Nhà C6

28 BKCB1418 Trương Tấn Dương 09/12/2000 Long An 84823073405 7:30 P.103-Nhà C6

29 BKCB1419 Lý Ngọc Hân 18/12/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84964588750 7:30 P.103-Nhà C6

30 BKCB1420 Lê Thị Phượng Hằng 14/02/1992 Tây Ninh 84394429708 7:30 P.103-Nhà C6

31 BKCB1421 Phan Thanh Hằng 11/5/1995 Hải Dương 84964066838 7:30 P.103-Nhà C6

32 BKCB1422 Trần Thị Mỹ Hạnh 24/10/1976 Thành phố Hồ Chí Minh 84909901976 7:30 P.103-Nhà C6

33 BKCB1423 Nguyễn Như Hảo 02/01/1996 Bình Thuận 84707010336 7:30 P.104-Nhà C6

34 BKCB1424 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 13/5/2001 Gia Lai 84399560134 7:30 P.104-Nhà C6

35 BKCB1425 Cao Nghiêm Trung Hậu 20/9/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 84912893612 7:30 P.104-Nhà C6
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36 BKCB1426 Phan Thị Thu Hiền 23/11/1981 Bình Thuận 84918844624 7:30 P.104-Nhà C6

37 BKCB1427 Phan Thị Thu Hiền 18/4/2001 Cần Thơ 84359436356 7:30 P.104-Nhà C6

38 BKCB1428 Hà Quang Hiếu 21/01/2004 Nghệ An 84345628245 7:30 P.104-Nhà C6

39 BKCB1429 Hồ Hoàng Minh Hiếu 22/8/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84794403465 7:30 P.104-Nhà C6

40 BKCB1430 Nguyễn Thị Phương Hiếu 07/5/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 84907000961 7:30 P.104-Nhà C6

41 BKCB1431 Phùng Thị Hoa 04/8/2002 Quảng Ngãi 84393800078 7:30 P.104-Nhà C6

42 BKCB1432 Phan Huỳnh Mỹ Hoà 05/8/2001 Bình Định 84936619647 7:30 P.104-Nhà C6

43 BKCB1433 Nguyễn Thị Khánh Hòa 01/01/2001 Đắk Lắk 84387262082 7:30 P.104-Nhà C6

44 BKCB1434 Trần Nguyễn Kiều Hoanh 15/7/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84898212705 7:30 P.104-Nhà C6

45 BKCB1435 Trịnh Dương Minh Hồng 23/8/2001 Tây Ninh 84398939575 7:30 P.104-Nhà C6

46 BKCB1436 Trần Bách Hợp 26/02/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84961992634 7:30 P.104-Nhà C6

47 BKCB1437 Bùi Mạnh Hùng 20/12/1994 Bình Phước 84969737607 7:30 P.104-Nhà C6

48 BKCB1438 Nguyễn Hoàng Mai Hương 22/7/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84787126921 7:30 P.104-Nhà C6

49 BKCB1439 Nguyễn Thị Mai Hương 20/5/2001 Trà Vinh 84971921174 7:30 P.104-Nhà C6

50 BKCB1440 Nguyễn Thị Thanh Huyền 19/3/2001 Đồng Nai 84338482674 7:30 P.104-Nhà C6

51 BKCB1441 Phạm Văn Kha 05/9/2001 Bình Phước 84376061259 7:30 P.104-Nhà C6

52 BKCB1442 Phan Xuân Vân Khanh 10/7/2003 Bình Thuận 84888473778 7:30 P.104-Nhà C6

53 BKCB1443 Nguyễn Minh Khoa 20/8/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 84353035213 7:30 P.104-Nhà C6

54 BKCB1444 Nguyễn Hoàng Tuấn Lâm 14/10/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84964329420 7:30 P.104-Nhà C6

55 BKCB1445 Cù Mỹ Linh 16/01/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84353860985 7:30 P.104-Nhà C6

56 BKCB1446 Dương Gia Linh 18/4/2000 Trà Vinh 84942035613 7:30 P.104-Nhà C6

57 BKCB1447 Hoàng Ngọc Phương Linh 21/3/2000 Quảng Bình 84963300369 7:30 P.104-Nhà C6

58 BKCB1448 Phan Duy Linh 26/7/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84353991355 7:30 P.104-Nhà C6

59 BKCB1449 Võ Phương Linh 11/11/1997 Hà Tĩnh 84969977560 7:30 P.104-Nhà C6

60 BKCB1450 Trương Thị Kiều Loan 02/4/2000 Đắk Lắk 84902923447 7:30 P.104-Nhà C6
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